	ỦY BAN NHÂN DÂN               TỈNH PHÚ THỌ
Số: 566/QĐ-UBND
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 05 tháng 3 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu dự toán                                                                           ngân sách nhà nước năm 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứu Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính quy định về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh Phú Thọ về dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Phú Thọ năm 2012 (theo các Phụ biểu đính theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH

       Hoàng Dân Mạc (Đã ký)
UBND tỉnh Phú Thọ                                                                       Phụ biểu số 01-12

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số: 566/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2012                                 của UBND tỉnh Phú Thọ)

          Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Dự toán

	a
	Tổng thu nsnn trên địa bàn
	2.445.700

	1
	Thu nội địa
	2.253.700

	2
	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu
	180.000

	3
	Thu phản ánh qua NSNN (từ nguồn thu xổ số)
	12.000

	b
	thu ngân sách địa phương
	6.498.576

	1
	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp
	2.253.700

	
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%
	2.253.700

	
	- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ (%)
	


	2
	Bổ sung từ ngân sách Trung ương
	3.944.876

	
	- Thu từ nguồn bổ sung cân đối NSĐP
	2.514.823

	
	- Thu từ nguồn bổ sung có MT từ NSTW
	1.025.054

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách khác theo quy định
	404.999

	3
	Thu kết dư ngân sách năm 2010
	

	4
	Thu chuyển nguồn từ năm trước sang để thực hiện cải cách tiền lương và các nhiệm vụ còn lại theo chế độ quy định
	

	5
	Dự kiến huy động đầu tư theo khoản 3 - điều 8 Luật NSNN
	300.000

	c
	chi ngân sách địa phương
	6.498.576

	1
	Chi đầu tư phát triển (Bao gồm cả chi hỗ trợ doanh nghiệp)
	491.400

	2
	Chi thường xuyên (2)
	4.752.979

	3
	Chi từ nguồn dự kiến huy động đầu tư theo Khoản 3 - Điều 8 Luật ngân sách nhà nước
	300.000

	4
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	1.200

	5
	Chi dự phòng ngân sách
	139.940

	6
	Chi thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn do HĐND tỉnh giao thu tăng so với dự toán Trung ương giao
	45.000

	7
	Chi từ nguồn kết dư, chuyển nguồn, chuyển nhiệm vụ từ năm 2010 sang năm 2011
	

	8
	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương
	768.057


Ghi chú:

(1): Không bao gồm 300.000 triệu đồng các khoản thu, chi được để lại quản lý qua NSNN (các khoản ghi thu, ghi chi và các khoản thu, chi phản ánh qua ngân sách theo quy định).

(2): Dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2012 đã bao gồm nguồn 10% tiết kiệm và 35-40% thu để lại thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

UBND tỉnh Phú Thọ                                                                       Phụ biểu số 02-12

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số: 566/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2012                                 của UBND tỉnh Phú Thọ)

                     Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Dự toán năm 2012

	A
	Ngân sách cấp tỉnh
	

	I
	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh
	5.837.163

	1
	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp
	1.626.230

	-
	Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%
	1.124.000

	-
	Các khoản thu phân chia phần ngân sách tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)
	502.230

	2
	Bổ sung từ ngân sách Trung ương
	3.910.933

	
	- Thu từ nguồn bổ sung cân đối NSĐP
	2.514.823

	
	- Thu từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW
	1.025.054

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách khác theo quy định
	371.056

	3
	Dự kiến huy động đầu tư theo khoản 3 - điều 8 Luật NSNN
	300.000

	II
	Chi ngân sách cấp tỉnh
	5.837.163

	1
	Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh (đã bao gồm chi từ nguồn dự kiến duy động đầu tư theo khoản 3 - điều 8 Luật NSNN: 300.000 triệu đồng)
	2.935.302

	2
	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương
	768.057

	3
	Chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện
	2.133.804

	B
	Ngân sách huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (bao gồm NS cấp huyện và NS xã, phường thị trấn)
	

	I
	Nguồn thu ngân sách huyện (bao gồm cả NS xã, phường thị trấn)
	2.795.217

	1
	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp
	627.470

	-
	Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%
	177.500

	-
	Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)
	449.970

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
	2.167.747

	-
	Thu bổ sung cân đối ngân sách
	2.133.804

	-
	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định
	33.943

	II
	Chi ngân sách huyện (bao gồm NS cấp huyện và NS xã, phường thị trấn)
	2.795.217


UBND tỉnh Phú Thọ                                                                       Phụ biểu số 03-12

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số: 566/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2012                                 của UBND tỉnh Phú Thọ)

            Đơn vị tỉnh: Triệu đồng.

	STT
	Nội dung
	Dự toán                    năm 2012

	
	Tổng các khoản thu trên địa bàn
	2.445.700

	A
	Tổng số khoản thu cân đối NSNN
	2.433.700

	I
	Thu từ hoạt động SXKD trong nước
	2.253.700

	1
	Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương
	459.000

	2
	Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương
	460.000

	3
	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	55.000

	4
	Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh
	600.000

	5
	Lệ phí trước bạ
	123.000

	6
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp/Thuế nhà đất
	4.000

	7
	Thuế thu nhập cá nhân
	80.000

	8
	Thuế bảo vệ môi trường
	112.000

	9
	Thu phí và lệ phí
	40.000

	10
	Tiền sử dụng đất
	260.000

	11
	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước
	38.000

	12
	Các khoản thu tại xã
	6.500

	13
	Thu khác ngân sách
	16.200

	II
	Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng nhập khẩu do Hải quan thu
	180.000



	B
	Các khoản thu được để lại chi và quản lý qua NSNN
	12.000

	
	- Thu xổ số kiến thiết
	12.000

	
	Tổng thu NSĐP
	6.510.576

	A
	Các khoản thu cân đối NSĐP
	6.498.576

	1
	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp
	2.253.700

	
	- Các khoản thu 100%
	2.253.700

	
	- Thu phân chia tỷ lệ phần trăm (%)
	

	2
	Thu bổ sung từ NSTW
	3.944.876

	
	- Thu từ nguồn bổ sung cân đối NSĐP
	2.514.823

	
	- Thu từ nguồn bổ sung có MT từ NSTW
	1.025.054

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách khác theo quy định
	404.999

	3
	Thu chuyển nguồn từ năm trước sang để thực hiện cải cách tiền lương và các nhiệm vụ còn lại theo chế độ quy định
	-

	4
	Thu kết dư ngân sách năm 2010
	-

	5
	Dự kiến thu huy động đầu tư xây dựng CSHT theo khoản 3 - điều 8 Luật NSNN
	300.000

	B
	Các khoản thu được để lại chi và quản lý qua NSNN
	12.000

	
	- Thu xổ số kiến thiết
	12.000


Ghi chú:

(*): Không bao gồm 300.000 triệu đồng các khoản thu được để lại chi và quản lý qua NSNN (các khoản ghi thu, ghi chi và các khoản thu phản ánh qua ngân sách theo quy định).

UBND tỉnh Phú Thọ                                                                       Phụ biểu số 04-12

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số: 566/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2012                                 của UBND tỉnh Phú Thọ)

            Đơn vị tỉnh: Triệu đồng.

	STT
	Nội dung
	Dự toán

	
	Tổng chi NSđp (a + b + c + d)
	6.510.576

	A
	Chi cân đối NSĐP
	5.730.519

	I
	Chi đầu tư phát triển
	491.400

	1
	Chi xây dựng cơ bản tập trung
	255.400

	2
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	234.000

	3
	Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ
	2.000

	II
	Chi thường xuyên (2)
	4.752.979

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	741.184

	2
	Chi sự nghiệp văn xã
	2.741.955

	
	- Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề
	1.865.413

	
	+ Chi sự nghiệp giáo dục
	1.671.042

	
	+ Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề
	194.371

	
	- Chi sự nghiệp y tế
	476.064

	
	- Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ
	21.490

	
	- Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin
	103.778

	
	- Chi sự nghiệp thể dục - thể thao
	14.145

	
	- Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình
	10.934

	
	- Chi đảm bảo xã hội 
	250.131

	3
	Chi Quản lý hành chính
	872.858

	4
	Chi an ninh - quốc phòng địa phương
	39.886

	5
	Chi khác ngân sách
	18.405

	6
	Dự kiến các khoản chi phát sinh (3)
	338.691

	III
	Chi dự phòng ngân sách
	139.940

	IV
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	1.200

	V
	Chi thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn thu do HĐND tỉnh giao tăng so với dự toán Trung ương giao
	45.000

	VI
	Chi từ nguồn dự kiến huy động đầu tư theo khoản 3 - Điều 8 Luật NSNN
	300.000

	B
	Chi từ nguồn bổ sung có mục II tiêu NSTW cho NSĐP
	768.057

	C
	Các khoản chi được quản lý qua NSNN
	12.000

	
	- Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	12.000

	D
	Chi từ nguồn kết dư và chuyển nguồn năm 2010 sang năm 2011
	


Ghi chú:

(1): Không bao gồm 300.000 triệu đồng các khoản chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN (các khoản ghi thu, ghi chi và các khoản chi phản ánh qua ngân sách theo quy định).

(2): Dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2012 đã bao gồm 10% tiết kiệm và 35 - 40% thu để lại thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

(3): Dự kiến các khoản chi phát sinh năm 2012 đã bao gồm kinh phí dự kiến tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã và khu dân cư; kinh phí hỗ trợ giáo viên mầm non ngoài biên chế: 62.205 triệu đồng; kinh phí thực hiện Nghị định số 116, 54, 56, 57 của Chính phủ; Hướng dẫn số 05 của Ban Tổ chức Trung ương...

UBND tỉnh Phú Thọ                                                                       Phụ biểu số 06-12

BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số: 566/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2012                                 của UBND tỉnh Phú Thọ)

           







          Đơn vị tỉnh: Triệu đồng

	STT
	Huyện, thành, thị
	Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp
	Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp
	Dự toán chi ngân sách huyện
	Số bổ sung từ NS cấp tỉnh cho NS huyện (*)

	1
	Việt Trì
	365.300
	282.210
	40.6.336
	116.923

	2
	Phú Thọ
	56.400
	37.640
	142.782
	102.740

	3
	Phù Ninh
	58.540
	52.290
	174.326
	120.288

	4
	Lâm Thao
	60.450
	40.990
	157.329
	114.434

	5
	Đoan Hùng
	47.870
	35.320
	205.970
	168.064

	6
	Thanh Ba
	46.380
	29.820
	198.098
	165.421

	7
	Hạ Hòa
	38.520
	25.912
	231.364
	202.751

	8
	Tam Nông
	29.340
	21.210
	173.219
	150.014

	9
	Thanh Thủy
	26.610
	19.604
	164.531
	143.168

	10
	Cẩm Khê
	20.750
	16.634
	232.374
	213.021

	11
	Yên Lập
	27.360
	19.532
	219.108
	198.204

	12
	Thanh Sơn
	54.850
	34.270
	287.096
	249.986

	13
	Tân Sơn
	15.430
	12.038
	202.684
	188.790

	Cộng
	847.800
	627.470
	2.795.217
	2.133.804


Ghi chú: (*): Đã loại trừ một phần nguồn thu học phí, 10% tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách năm 2012 để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định.
UBND tỉnh Phú Thọ                                                                       Phụ biểu số 07-12

chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết theo nghị quyết                                                                  của quốc hội năm 2012

(Kèm theo Quyết định số: 566/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2012                                 của UBND tỉnh Phú Thọ)

           







          Đơn vị tỉnh: Triệu đồng

	STT
	Tên công trình, dự án
	Kế hoạch                năm 2012

	1
	Hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình trạm y tế xã Kim Đức - thành phố Việt Trì (trong đó thu hồi kinh phí đã tạm ứng năm 2011 : 500 triệu đồng)
	3.000

	2
	Bổ sung nguồn kinh phí thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học
	3.000

	3
	Hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp trường mầm non Ninh Dân - huyện Thanh Ba
	2.000

	4
	Hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp nhà lớp học bộ môn trường THCS Xuân Lộc - huyện Thanh Thủy
	2.000

	5
	Hỗ trợ kinh phí đối ứng thực hiện dự án trường THCS Vân Phú - Man Duk (Hàn Quốc) - thành phố Việt Trì
	2.000

	Tổng cộng
	12.000


